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I. TRẮC NGHIỆM (30 điểm)  (Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)
Câu 1: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá?
a. Người chưa đủ 15 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi mua, bán thuốc lá. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 15 tuổi.
b. Người chưa đủ 16 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Sử dụng người chưa đủ 16 tuổi mua, bán thuốc lá. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 16 tuổi.
c. Người chưa đủ 17 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Sử dụng người chưa đủ 17 tuổi mua, bán thuốc lá. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 17 tuổi.
d. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
Câu 2:  Địa điểm nào cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên?
a. Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục, trừ Trường cao đẳng, đại học, học viện; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
b. Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục, trừ Trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
c. Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục, trừ Trường cao đẳng, đại học, học viện; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho phụ nữ và trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
d. Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục, trừ Trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho phụ nữ và trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
Câu 3: Thanh niên là công dân Việt Nam trong độ tuổi bao nhiêu?
a. Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.    
b. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.  
c. Từ đủ 17 tuổi đến 30 tuổi.
d. Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.
Câu 4: "Tảo hôn" là gì? 
a. Là việc lấy vợ, lấy chồng bị lừa dối.
b. Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật.  
c. Là việc lấy vợ, lấy chồng không đăng ký kết hôn.
d. Là việc lấy vợ, lấy chồng không cưới, hỏi.
Câu 5: Hôn nhân giữa những người cùng giới tính được Nhà nước quy định như thế nào? 
a. Nhà nước cấm hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 
b. Nhà nước không cấm hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 
c. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 
d. Nhà nước không quy định hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Câu 6: Thế nào là hành vi “Bạo lực trẻ em”?
a. “Bạo lực trẻ em” là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.
b. “Bạo lực trẻ em” là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.
c. “Bạo lực trẻ em” là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.
d. “Bạo lực trẻ em” là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Câu 7: Để bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình, cha mẹ và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm gì?
a. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình.
b. Tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em.
c. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
d. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 8: Công dân ở độ tuổi nào thì được đăng ký nghĩa vụ quân sự?
a. Đủ 16 tuổi trở lên đối với nam và đủ 17 tuổi trở lên đối với nữ.
b. Đủ 17 tuổi trở lên đối với nam và đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ.
c. Đủ 18 tuổi trở lên đối với nam và đủ 19 tuổi trở lên đối với nữ.
d. Đủ 19 tuổi trở lên đối với nam và đủ 20 tuổi trở lên đối với nữ.
Câu 9: Miễn gọi nhập ngũ đối với công dân trong trường hợp nào sau đây?
a. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
b. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
c. Là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
d. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 10: Người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
a. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
b. Người từ đủ 15 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
c. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Người từ đủ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
II. TÌNH HUỐNG (40 điểm)
Anh A điều khiển xe mô tô trên đường đi làm về thì gặp Anh B và con trai của anh B là cháu C (15 tuổi) nhờ chở về nhà giúp. Thấy tiện đường nên anh A vui vẻ đồng ý chở anh B và cháu C. Được biết trên xe chỉ có anh A và anh B có đội mũ bảo hiểm, còn cháu C con của anh B không đội mũ bảo hiểm. Khi đi đến ngã tư có đèn tín hiệu giao thông và thấy tín hiệu đèn vàng đang sáng khi chưa quá vạch dừng, anh A tiếp tục cho xe vượt qua vì cho rằng đèn đỏ chưa bật sáng. Anh A tiếp tục rẽ phải nhưng không bật đèn xi-nhan. Sau đó, Anh A bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra và anh A khai báo không mang theo các loại giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. 
Em hãy cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thông báo cho anh A và cháu C những hành vi vi phạm nào? Nêu rõ hình thức và mức xử phạt được áp dụng đối với từng hành vi vi phạm? (Thí sinh nêu rõ cơ sở pháp lý áp dụng hình thức và mức xử phạt).
Trả lời:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TỰ LUẬN (30 điểm)
Bạo lực học đường là vấn nạn đã tồn tại từ rất lâu. Mặc dù đã có nhiều hình thức tuyên truyền và biện pháp để ngăn chặn nhưng cho đến nay, vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bạo lực học đường không còn đơn thuần chỉ là những hành vi đánh nhau dẫn đến thương tích cho cơ thể mà còn diễn ra ở dưới góc độ khác với sự cố ý lạm dụng những tính năng của mạng xã hội để tra tấn, làm nhục nhân phẩm người khác gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 
Vậy theo quy định của pháp luật, người có hành vi bạo lực học đường sẽ bị xử lý như thế nào? Em hãy đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường hiện nay?
Trả lời:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




